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       UBND XÃ EA DRĂNG
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MẦM NON EA RAL                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 195/KH-MN                                             Ea Drăng, ngày 4 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH 

CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG NĂM HỌC 2025-2026
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, ngày 12 tháng 5 năm 2016, quy định công tác y tế trường học của Bộ y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ Thông tư 45/2021/TT-BGDĐ, ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;

 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2025 -2026 của trường mầm non Ea Ral;

 Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Ea Ral;

 Trường mầm non Ea Ral lập kế hoạch triển khai công tác chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ năm học 2025-2026 như sau:
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH       

1. Thuận lợi
Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể xã Ea Drăng luôn tạo mọi điều kiện cho mọi công tác của nhà trường được hoạt động tốt.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, thực sự yêu nghề mến trẻ. 
100% cán bộ, giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ bán trú được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đồ dùng, dụng cụ nhà bếp có đầy đủ, đảm bảo nhu cầu của trẻ ăn bán trú tại trường.
Có đủ cấp dưỡng (3CD) phục vụ cho công tác chăm sóc cháu được tốt hơn.

Phụ huynh rất quan tâm đến công tác chăm sóc nuôi dạy cháu của nhà trường.

Trẻ ăn bán trú tại trường 296/299 trẻ.
Trường có nhân viên y tế nên hổ trợ trong công tác theo dõi sức khoẻ trẻ được tốt hơn.
 2.  Khó khăn
Diện tích bếp ăn khu vực trường chính chật hẹp, các điểm lẽ chưa có bếp ăn. 

Hàng năm số trẻ SDD nhẹ cân và thấp còi đầu năm chiếm tỷ lệ cao.

 Lương hợp đồng nhân viên cấp dưỡng, lao công còn thấp chủ yếu chi trả từ nguồn đóng góp của phụ huynh nên còn gặp nhiều khó khăn. 
II- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt việc chế biến và lưu mẫu thực phẩm đầy đủ. Sử dụng và sắp xếp đồ dùng nhà bếp gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo theo quy trình bếp một chiều.

Thực hiện tính khẩu phần ăn trên phần mềm Vnedu.

Thực hiện tốt công tác phòng chống các dịch bệnh trong trường, công tác tiêm chủng và vệ sinh môi trường.

100% cháu được cân đo, khám sức khoẻ định kỳ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.

Giảm tỷ lệ cháu nhẹ cân xuống dưới 5%, cháu thấp còi  xuống 5%. Vận động phụ huynh đem sữa cho con uống sau bữa ăn xế và tăng khẩu phần ăn cho trẻ ở nhà nhằm giảm tỷ lệ trẻ SDD.

Phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi – Rubella cho trẻ em, có các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở GDMN.Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Tiếp tục thực hiện tốt giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ, chỉ đạo giáo viên nâng cao kỹ năng chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ.

100% cháu được uống nước tinh khiết, sử dụng nước sạch.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ở các lớp và ở nhà trường.

Rèn cho cháu các kỹ năng làm đúng thao tác vệ sinh: Lau mặt, rửa tay bằng xà phòng, chải đầu, các cháu bán trú biết đánh răng sau khi ăn cơm.

Triển khai kế hoạch về giáo dục phòng chống  HIV/AIDS trong nhà trường nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống, giảm thái độ kỳ thị và hành vi phân biệt đối xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho cán bộ, giáo viên về công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai trong trường nhằm giảm thiểu hậu quả của thảm họa thiên tai gây ra.

III – KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Công tác bán trú
- Duy trì được số lượng cháu ăn trưa tại trường.
- Tổ chức tốt bữa ăn hằng ngày cho trẻ.

- Nhập thực phẩm tươi ngon đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ hằng ngày.

- Đảm bảo cháu ăn hết suất, ngủ đúng giấc ở trường.

- Đảm bảo vê sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc trong trường mầm non.

- 100% trẻ được sử dụng nước sạch.

- Thực hiện qui trình bếp một chiều.

- Mức thu tiền ăn bán trú: 22.000/ngày/trẻ. Trong đó tiền nhiên liệu: 2.000đ/trẻ/ngày; Tiền ăn: 20.000đ/trẻ/ngày tổ chức ba bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều)
* Biện Pháp:
Thực hiện tốt công tác dinh dưỡng bán trú: Theo dõi chất lượng bữa ăn của trẻ, theo dõi giáo viên trực cho trẻ  ăn hết suất, chăm sóc giấc ngủ tốt cho trẻ.

Lên lịch dự giờ giáo viên về tổ chức cho trẻ ăn, ngủ.

Thường xuyên thay đổi thực đơn cho trẻ.

Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ hằng ngày trên phần mềm dinh dưỡng Vneldu.

Vận động phụ huynh cho trẻ đi học đúng giờ để tính ăn hằng ngày cho trẻ được thuận tiện.

Khám sức khoẻ cho giáo viên, cấp dưỡng 1 lần/năm

Thường xuyên kiểm tra nhà bếp về các khâu: Tiếp phẩm đảm bảo số lượng, thực phẩm tươi sống, thực hiện tốt việc chế biến và lưu mẫu thực phẩm.

Kiểm tra nhà bếp việc sử dụng và sắp xếp đồ dùng nhà bếp gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo theo quy trình bếp một chiều.

Kiểm tra cấp dưỡng chế biến thức ăn cho trẻ.

Sưu tầm các tài liệu về dinh dưỡng, về cách chế biến món ăn, mẹo vặt,  thực đơn để cấp dưỡng tham khảo.

Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng cho giáo viên, cấp dưỡng chuyên đề:  Xử lí ngộ độc, sặc, hốc xương, cách chọn thực phẩm ngon, cách bảo quản thực phẩm tốt.

Nhà trường tổ chức kí hợp đồng với người cung cấp thực phẩm cho trường ngày từ đầu năm học.

Chỉ đạo giáo viên lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vào dạy trẻ.

Thành lập tổ chăm sóc nuôi dưỡng của trường.

2. Công tác y tế trường học
Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường: Chăm sóc sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần cho trẻ.

100% trẻ phát triển tốt về mặt thể lực.

100% trẻ vui vẻ, an tâm khi đến trường.

90% trẻ tăng cân hằng tháng.

Mỗi trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân riêng.

100% trẻ thực hiện rửa tay với xà phòng dưới vòi nước chảy đúng qui trình.

100% trẻ được cân đo, khám sức khỏe định kì và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.

100% trẻ chích ngừa vac xin Sởi rubella tại trường.

Trẻ thực hiện tốt thao tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng.

Thực hiện công tác phòng dịch trong trường mầm non, thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

Phối hợp thực hiện công tác tiêm chủng cho trẻ.

Triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS trong nhà trường. Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống, giảm thái độ kì thị đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành cho CBGVNV về công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai trong trường mầm non.

* Biện pháp:
Chỉ đạo giáo viên tạo không khí vui vẻ, tạo tâm lí thích đến trường mầm non cho trẻ. Theo dõi thái độ cư xử của giáo viên đối với trẻ hằng ngày.

Chỉ đạo nhân viên y tế cân cho trẻ 3 tháng /1 lần. Trẻ suy dinh dưỡng cân 1 tháng/1 lần. Đo 6 tháng/lần. Chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.

Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kì cho trẻ.

Chỉ đạo giáo viên giặt khăn, vệ sinh lớp, lau sàn hằng ngày. Vệ sinh đồ dùng đồ chơi hằng tuần. Tổng vệ sinh hằng tuần. Sát khuẩn đồ dùng đồ chơi, lau sàn, bàn ghế bằng dung dịch cloramin B theo định kì 1lần/tuần để phòng tránh dịch bệnh tay – chân – miệng.

Theo dõi và kiểm tra và dự giờ hoạt động vệ sinh ở các lớp.

Thường xuyên kiểm tra các góc tuyên truyền ở các lớp, nhắc nhở bổ sung các nội dung phòng tránh bệnh theo mùa cho trẻ kịp thời.

Thực hiện tốt các chương trình truyền thông sức khoẻ tới phụ huynh thông qua các buổi nói chuyện, trao đổi hằng ngày.

 Chỉ đạo tạo góc y tế trong trường học, tham mưu mua sắm đầu tư thêm các dụng cụ y tế,  tủ thuốc y tế của trường. 

Tổ chức “ngày hội rửa tay” cho trẻ.

Chỉ đạo giáo viên lồng ghép chương trình nha học đường vào dạy trẻ. (4 tiết/ năm)

Chỉ đạo nhân viên y tế có kế hoạch phòng bệnh tốt trong nhà trường nhất là khi có dịch bệnh xuất hiện ở địa bàn.

Theo dõi lịch tiêm chủng của trẻ, liên hệ, nhắc nhở phụ huynh tiêm chủng cho trẻ đúng lịch, đúng liều. Đặc biệt quan tâm phối hợp với y tế tiêm vac xin Sởi rubella cho trẻ.

Chỉ đạo y tế có kế hoạch và phối hợp phụ huynh về việc tổ chức tẩy giun cho các cháu.

Chỉ đạo y tế hưởng ứng tốt các chương trình: Ngày môi trường thế giới, tuần lễ nước sạch.

Bồi dưỡng cho giáo viên, công nhân viên về kiến thức, kỹ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai cho giáo viên. Phối hợp Hiệu trưởng để kiện toàn  ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, ban phòng cháy chữa cháy.

3. Công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần.

Thực hiện phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ: Chết đuối; điện giật; hoá chất nguy hiểm; đồ vật sắc nhọn nguy hiểm; té ngã, chấn thương; tai nạn giao thông; hốc, sặc, ngộ độc.

* Biện Pháp:
Theo dõi giáo viên trong công tác quản lí trẻ, nhắc nhở giáo viên khi thấy những tình huống không an toàn cho trẻ.

Phát động phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Tạo môi trường xanh sạch đẹp và an toàn cho trẻ hoạt động. Đưa tiêu chí tạo môi trường vào xét thi đua giáo viên, nhân viên hằng tháng.

Chỉ đạo giáo viên tăng cường dạy trẻ các kỹ năng sống nhất là kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh trước các mối nguy cơ nguy hiểm. 
Chỉ đạo giáo viên giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Tổ chức ngày hội “An toàn giao thông” để nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho phụ huynh, giáo viên và các cháu.

Bồi dưỡng giáo viên, công nhân viên về chuyên đề: Sơ cứu thương, phòng cháy chữa cháy, sử dụng gar an toàn.

Tuyên truyền đến phụ huynh về nội dung phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

(đồ dùng đồ chơi phải an toàn, tránh các vật sắc nhọn, không để trẻ nô đùa nơi nguy hiểm như điện …

4. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì
Theo dõi tốt các cháu suy dinh dưỡng, thừa cân.

Giảm tỉ lệ cháu nhẹ cân xuống dưới 5%.

Giảm tỉ lệ cháu thể thấp còi dưới 5%..

Khống chế các trường hợp cháu thừa cân để không xảy hiện tượng béo phì.

*Biện pháp:
Chỉ đạo nhân viên y tế theo dõi trẻ suy dinh dưỡng hằng tháng. Cân hằng tháng và chấm biểu đồ theo dõi trẻ.

Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ:Tăng dưỡng chất trong khẩu phần ăn của các cháu.

Xây dựng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng: Vận động phụ huynh cho trẻ đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân có chế độ ăn riêng ở trường.

Chỉ đạo giáo viên liên hệ phụ huynh về trường hợp cháu thừa cân. Tuyên truyền và áp dụng: Những thức ăn cần hạn chế, những bài tập phù hợp, chế độ ăn hợp đối với những trẻ này.

Bồi dưỡng giáo viên và cấp dưỡng chuyên đề: Làm thế nào để trẻ ăn ngon miệng.

Nhà trường có bài tuyên truyền về nguy hiểm của bệnh béo phì, bệnh suy dinh dưỡng trẻ em.

5. Công tác tuyên truyền
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền của nhà trường và ở các lớp:

+Tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học phòng chống SDD và béo phì.

+ Tuyên truyền về các biện pháp phòng một số bệnh thường gặp ở trẻ và biện pháp chống dịch bệnh lây lan như: Phòng chống bệnh “tay chân miệng”, bệnh đau mắt đỏ, …..

+ Tuyên truyền về tiết kiệm điện, nước.

+ Tuyên truyền về phồng chóng HIV/ADIS.

+ Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc nuỗi dưỡng trẻ.

Đa số phụ huynh được tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ, tầm quan trọng của việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ khoa học.

Tạo sự tin tưởng của phụ huynh đối với nhà trường.

*Biện pháp
Phát thanh hằng ngày trên hệ thống loa của nhà trường về những nội dung cần tuyên truyền: Các dịch bệnh, nuôi dạy trẻ khoa học…

Phát những tờ rơi ngắn gọn cho phụ huynh về hình ảnh nguy hiểm của các bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh liên cầu khuẩn lợn…

Tuyên truyền qua bản tin của lớp: Chỉ đạo giáo viên thực hiện góc tuyên truyền đẹp về hình thức, phong phú về nội dung.

Tuyên truyền qua các cuộc họp phụ huynh, các ngày lễ hội, hội thi của trẻ.

Tổ chức cho phụ huynh tham quan một ngày của bé.

6. Các chỉ tiêu về chăm sóc-nuôi dưỡng
* Đối với trẻ:
- Giảm tỷ lệ cháu suy dinh dưỡng xuống dưới: Nhẹ cân: 5%, thấp còi: 5%

- Đảm bảo dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ.

- Đảm bảo ATTP và không có dịch bệnh lây lan trong trường: 100%

- Không để xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ: 100%

- Không có hiện tượng giáo viên đánh trẻ: 100%

- Thực hiện theo dõi BĐTT, khám sức khỏe đúng định kỳ: 100%

- Trẻ được tiêm chủng đầy đủ.

 * Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Số CBGVNV thực hiện DSKHHGĐ - GĐNGVH: 100%

Số CBGVNV bán trú được khám sức khỏe định kỳ: 100%

Số CBGVNV có kiến thức ATTP: 100%

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
- Xây dựng kế hoạch, triễn khai và thực hiện kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2025-2026. 
       - Xây dựng thực đơn phù hợp cho từng độ tuổi, đa dạng các loại thực phẩm, thường xuyên thay đổi theo mùa, phù hợp nguồn thức ăn thực tế của địa phương có, chế độ ăn đảm bảo cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo chương trình GDMN sửa đổi.

       - Ký hợp đồng mua thực phẩm với các nhà cung cấp có địa chỉ tin cậy, lựa chọn thực phẩm tươi ngon và an toàn, tuyệt đối không mua thực phẩm dập nát, ôi thiu, nấm mốc, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc; giá cả phù hợp với địa phương, đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

- Khâu bảo quản, lưu thực phẩm tại kho bếp của nhà trường cần đặc biệt được đảm bảo vệ sinh, không để thực phẩm quá hạn, thực phẩm ấm mốc, kém chất lượng. Đối với dầu ăn, mắm muối, đường, gạo.Tất cả các thực phẩm trên không được phép để chung với hóa chất, chất diệt côn trùng, xăng dầu, xà phòng.           

- Chỉ đạo tổ dinh dưỡng chế biến, chia ăn theo quy trình 1 chiều, thực hiện khâu vệ sinh sạch sẽ, giáo viên, cô nuôi mặc trang phục và đeo khẩu trang khi chế biến và chia ăn.

- Giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ SDD cho từng nhóm, lớp theo quý đến cuối năm học tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi giảm xuống dưới 5%. 

         - Chỉ đạo các lớp nắm rõ tình hình CSSK trẻ, có đề xuất những yêu cầu cần thiết cho việc chăm sóc sức khoẻ với nhà trường, kiểm tra theo dõi, giải quyết kịp thời những đề xuất của từng lớp.

 - Quản lý hồ sơ bán trú và lưu giữ theo đúng quy định, HSSS được ghi chép rõ ràng, sạch sẽ. Giao nhận thực phẩm hàng ngày đảm bảo công khai, vào sổ chính xác, có đầy đủ các thành viên tham gia kí nhận.

         - Công khai tài chính hằng ngày qua bảng công khai của nhà trường.

         - Sử dụng tiền ăn của trẻ đúng mục đích.

         - Theo dõi chia ăn của trẻ đủ theo số suất ăn.

         - Thường xuyên kiểm tra nguồn nước, các bể chứa nước, môi trường đảm bảo sạch sẽ thoáng mát.

         - Thường xuyên kiểm tra giáo viên trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ cũng như giờ ăn, giờ ngủ, giờ cung cấp kiến thức về vệ sinh dinh dưỡng, ATTP và đánh giá chất lượng chăm sóc-nuôi dưỡng trẻ của giáo viên ở lớp.

         - Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức các chuyên đề về kỹ năng chăm sóc- nuôi dưỡng trẻ kỹ năng vệ sinh rửa tay, rửa mặt, thực hiện giờ ăn giờ ngủ nhằm rèn nền nếp thói quen cho 100% các cháu trong giờ ăn, ngủ tại trường, trẻ được ăn đúng giờ, ăn hết suất và ngon miệng, có thói quen ăn uống văn minh; được chăm sóc, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe được đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý.

         - Lên kế hoạch mua sắm đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ trong năm học. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
          2. Đối với giáo viên
           - Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân, thấp còi xuống dưới 5%.
          - Chăm sóc chu đáo cho các cháu trong từng bữa ăn giấc ngủ, cho trẻ ngủ đủ giấc, đúng giờ.

          - Giáo viên phải quan tâm, chăm sóc trẻ trong từng bữa ăn, khuyến khích trẻ ăn hết suất của mình (không quát nạt, mắng trẻ).

          - Tập cho trẻ ăn đầy đủ các loại thức ăn, nên cho trẻ biết tên các món ăn thông qua các bữa ăn hàng ngày.

          - Nhắc trẻ uống đủ lượng nước trong ngày theo quy định.

          - Thực hiện nghiêm túc giờ giấc sinh hoạt của trẻ trong ngày (không tự ý thay đổi, cắt xén).

           - Có biện pháp phối hợp tốt với phụ huynh khâu CSSK trẻ, chu đáo hơn đối với các cháu SDD và các cháu mắc bệnh thông thường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho trẻ. Phối hợp với phụ huynh cùng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Tuyên truyền với phụ huynh để phụ huynh mua sắm đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ: gối, khăn mặt, khăn tắm...
           - Theo dõi sức khoẻ của trẻ qua hoạt động hàng ngày (ăn, ngủ, vui chơi, học tập).
           - Hướng dẫn trẻ thực hiện đúng kỹ năng vệ sinh cá nhân (đánh răng, rửa mặt, rửa tay).
           - Thực hiện tốt kế hoạch “Phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng – béo phì, phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm cho trẻ”. Tiếp tục thực hiện chuyên đề GDDD – VSATTP trong nhà trường.

           - Luôn có biện pháp giáo dục trẻ vệ sinh, thói quen về hành vi văn minh, rèn nền nếp thói quen vệ sinh cá nhân và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động. Tạo cho trẻ thói quen vệ sinh trong ăn uống, tự phục vụ trong giờ ăn uống, trẻ biết tự rửa tay, rửa mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

          - Đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, lớp, đồ dùng đồ chơi và đồ dùng chăm sóc cá nhân của trẻ; Tạo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn, thân thiện gần gũi với trẻ và được thay đổi thường xuyên.

           - Luôn đảm bảo khâu an toàn tuyệt đối cho trẻ.

           - Đưa hoạt động “Bé tập làm nội trợ” vào các góc chơi, các ngày hội, ngày lễ...

           - Xây dựng góc tuyên truyền tại các nhóm, lớp về kiến thức CSSK và dinh dưỡng

           - Duy trì sĩ số học sinh đến lớp từ đầu năm đến cuối năm học. Báo ăn cho trẻ chính xác tuyệt đối không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

    - Nhắc nhở phụ huynh đóng tiên ăn cho trẻ hàng tháng đúng thời gian quy định.
           3. Đối với nhân viên cấp dưỡng
   - Quản lí thực phẩm kho của bếp mình.

           - Vào sổ nhận cân hàng ngày và chế biến hết số thực phẩm được chi trong ngày.
           - Chịu trách nhiệm chính về việc chế biến thức ăn cho trẻ theo thực đơn, đảm bảo tuyệt đối an toàn VSTP theo 10 nguyên tắc vàng.

         - Chia ăn đủ định lượng theo báo ăn của từng lớp, nấu đủ nước uống trong ngày.

        - Phân công công việc cùng với tổ viên trong tổ hoàn thành các công việc của mình.
        - Phải được khám sức khoẻ và làm một số xét nghiệm ngay từ đầu năm học.
         - Có sức khoẻ tốt, không có bệnh tật lây lan qua thực phẩm.

         - Chế biến thức ăn đảm bảo hợp vệ sinh, đảm bảo quy trình theo một chiều. Đảm bảo đúng giờ và đúng công việc được giao.

          - Thức ăn sau khi chế biến xong phải có nắp đậy, cho trẻ ăn thức ăn nóng, tránh những thức ăn nguội lạnh.

           - Nhân viên nhà bếp phải có trang phục đầy đủ theo yêu cầu (đeo tạp dề, mũ, cắt móng tay sạch sẽ, và đi khám sức khỏe theo định kì theo quy định của y tế).

- Giao nhận thực phẩm phải kiểm tra số lượng, chất lượng ghi nhận hàng ngày, không tiếp nhận và chế biến thực phẩm có màu và chất phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được bộ y tế cho phép sử dụng trong trường mầm non.

        - Đảm bảo môi trường vệ sinh bếp ăn, vệ sinh thực phẩm, tủ lưu mẫu thức ăn và bàn chia thức ăn.

 - Luôn có ý thức giữ gìn bảo quản tốt các loại trang thiết bị, đồ dùng bếp ăn, tiết kiệm ga, điện, nước.

 - Tham gia lớp bồi dưỡng VSATTP do trung tâm y tế tổ chức.

 -  Thực hiện lưu mẫu và hủy mẫu thức ăn đúng quy định.

4. Đối với kế toán

 - Quản lý tài chính tài sản bán trú, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hồ sơ sổ sách tài chính bán trú, theo dõi quản lý các đồ dùng dụng cụ phục vụ bán trú.
5. Y tế học đường
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo phòng chống tai nạn thương tích, công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh cho CBCNVC và trẻ.

- Đảm bảo công tác vệ sinh ATTP, lưu mẫu, ba bước kiểm thực đúng theo quy định.
Trên đây là kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng năm học 2025-2026 của trường mầm non Ea Ral, tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra./. 
      Nơi nhận:
· UBND xã(b/c)                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG
· Bộ phận bán trú (th/h)                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
· Tổ chuyên môn                                                         
· Lưu:VT.                                                   
                                                                                                                                       
DỰ KIẾN NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số 195/KH-MGER, ngày 4  tháng 9 năm 2025
của trường mẫu giáo Ea Ral)

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG

	THÁNG 8
	- Hướng dẫn GV xây dựng góc tuyên truyền

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng; BD kiến thức về cách chăm sóc trẻ SDD và trẻ béo phì.

- Tổng vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ở các nhóm lớp.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường các nhóm lớp cọ rửa

đồ dùng đồ chơi.

- Tập huấn VSATTP tại trường.

- Ký hợp đồng thực phẩm và cam kết mua bán thực phẩm bảo đảm VSATTP với người dung cấp thựcphẩm.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm đầy đủ đồ dùng vật tư y tế cần thiết

- Phun thuốc muỗi, sử lý sửa chữa, khử trùng các bồn cầu nhà vệ sinh.
- CBGVNV khám sức khỏe đầu năm học

	THÁNG 9
	- Xây dựng thực đơn theo mùa thu.

- Kiểm kê tài sản bếp ăn, đồ dùng vệ sinh, đồ dùng phục vụ ăn ngủ.

- Xây dựng kế hoạch mua bổ xung đồ dùng vệ sinh, đồ dùng phục vụ bán trú cho các lớp và nhà bếp.

- Kiểm tra bếp ăn.

- Tạo điều kiện cho CBGV, NV đi khám sức khỏe.

- Kiểm tra việc tổ chức giờ ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân trẻ ở các lớp.
- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt sốt huyết, bệnh đau mắt đỏ.
- Thành lập tổ kiểm thực 3 bước.
- Dạy trẻ các kỹ năng rửa tay, rủa mặt, đánh răng với trẻ 5 tuổi, các thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

	THÁNG 10
	- Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 9.

- Kiểm tra dụng cụ y tế và xây dựng kế hoạch mua sắm

- Tuyên truyền phòng bệnh chân tay miệng cho trẻ. Tuyên truyền những kiến thức về cách phòng chống SDD và phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng và béo phì
- BD cho giáo viên về cách xử trí các tai nạn thương tích thường gặp.
- Kiểm tra công tác bán trú toàn trường. KT giờ ăn, giờ ngủ

- Cân đo, chấm biểu đồ đầu năm.

- Rèn trẻ các kỹ năng rửa tay, rửa mặt, đánh răng các thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh trong ăn uống
- Khám bệnh lần 1 cho trẻ.

	THÁNG 11
	- Xây dựng thực đơn theo mùa đông.

- Kiểm tra bếp ăn, Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 10.

- Tuyên truyền phòng bệnh khi giao mùa cho trẻ. BD về VSATTP

- Kiểm tra môi trường và việc tổ chức giờ ăn, ngủ của giáo viên các nhóm lớp.

- Phun thuốc diệt muỗi, khử khuẩn cọ rửa đồ dùng đồ chơi.

- Rèn trẻ các kỹ năng rửa tay, rủa mặt, đánh răng, các thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh trong ăn uống

	THÁNG 12
	- Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 11.

- Kiểm tra bếp ăn.

- Kiểm tra nề nếp, thói quen VSCN của trẻ các nhóm lớp.

- Xây dựng thực đơn ăn theo mùa đông.
- Đầu tư CSVC, các bảng biểu tuyên truyền. BD về tính khẩu phần ăn cho trẻ

- Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ ăn gia đình. Tuyên truyền phòng chống một số dịch bệnh mùa đông, Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

- Rèn trẻ các kỹ năng rửa tay, rủa mặt, đánh răng, các thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh trong ăn uống

	THÁNG 1
	- Cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ lần 2.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 12

- Bổ sung thuốc và một số dụng cụ y tế , vật tư y tế vào phòng y tế.

- Kiểm tra bếp ăn.

- Kiểm tra công tác y tế học đường.

- Kiểm tra việc tổ chức giờ ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân trẻ ở các lớp.
- Bồi dưỡng GV về công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Tuyên truyền về phương pháp đảm bảo ATTP cho trẻ ăn trong ngày Tết. Phòng chống bệnh thủy đậu cho trẻ
- Sơ kết đánh giá công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhà trường

- Duy trì nề nếp VS cá nhân, VS môi trường, vệ sinh trong ăn uống

	THÁNG 2
	- Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 1

- Kiểm tra bếp ăn.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kĩ năng chăm sóc trẻ, các kỹ năng thao tác vệ sinh, kỹ năng phòng chống dịch bệnh (quan tâm chú ý đến trẻ suy dinh dưỡng)

- Chỉ đạo công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh học sinh cách giữ gìn vệ sinh cơ thể, Phòng chống ngộ độc thực phẩm

- Duy trì nề nếp VS cá nhân, VS môi trường, vệ sinh trong ăn uống

	THÁNG 3
	- Xây dựng thực đơn theo mùa.

- Kiểm tra bếp ăn, Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 2

- Kiểm tra công tác vệ sinh ở các nhóm lớp, nhà bếp.

- Phun thuốc diệt muỗi toàn trường.

- Tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho trẻ khi mùa hè đến.

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, VSATTP”

- Duy trì nề nếp VS cá nhân, VS môi trường, vệ sinh trong ăn uống

	THÁNG 4
	- Cân đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ lần 3.
- Khám sức khỏe cho trẻ lần 2.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 3

- Kiểm tra việc tổ chức giờ ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân trẻ ở các lớp.
- Tuyên truyền về công tác vệ sinh răng miệng cho trẻ
- Đánh giá về công tác VS cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh trong ăn uống của các lớp

	THÁNG 5
	- Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 4

- Kiểm tra bếp ăn.

- Kiểm tra việc tổ chức giờ ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân trẻ ở các lớp.
- Tuyên truyền về công tác phòng chống đuối nước, điện giật cho trẻ
- Đánh giá công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhà trường.


 

